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PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ NĂM 2004
(Ban hành theo Quyết định số 625/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 8 năm 2004)
I. MỤC ĐÍCH
Thu thập những thông tin cơ bản về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể nhằm 3 mục đích chính sau:
[bookmark: _GoBack]1. Phục vụ công tác thống kê
- Cung cấp số liệu tổng thể để suy rộng và tính toán một số chỉ tiêu thống kê kinh tế của khu vực kinh tế cá thể.
- Cung cấp dàn mẫu phục vụ một số cuộc điều tra mẫu.
2. Phục vụ công tác quản lý của chính quyền các cấp.
3. Phục vụ các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ, PHẠM VI ĐIỀU TRA
1. Đối tượng điều tra
Đối tượng của cuộc điều tra này là các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế (trừ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) hiện có tại thời điểm điều tra 1/10/2004.
2. Đơn vị điều tra
Đơn vị điều tra: Mỗi cơ sở SXKD cá thể là một đơn vị điều tra.
	Cơ sở SXKD cá thể được định nghĩa như sau:
Cơ sở SXKD cá thể là nơi diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên; có địa điểm xác định; có người quản lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đó.
Cơ sở SXKD cá thể do một người, một hộ gia đình, hoặc nhóm người (tổ hợp tác) quản lý và tổ chức SXKD (có ít nhất 1 lao động chuyên nghiệp thực hiện hoạt động SXKD tại cơ sở đó) nhưng chưa đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.
(xem phụ lục 1- xác định đơn vị điều tra).



3. Phạm vi điều tra
Điều tra toàn bộ các cơ sở SXKD cá thể thuộc đối tượng điều tra đang hoạt động ở tất cả các xã, phường (gọi chung là xã) trên phạm vi toàn quốc.
	Lý do tiến hành điều tra toàn bộ:
1. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2002 được sử dụng làm dàn mẫu cho cuộc điều tra năm 2003 đến nay có nhiều biến động;
2. Dàn mẫu đã sử dụng chưa đáp ứng yêu cầu chọn mẫu, suy rộng cho ngành vận tải, xây dựng;
3. Năm 2003, 2004 các đơn vị hành chính từ cấp xã/phường đến cấp tỉnh/thành phố có nhiều thay đổi (chia tách thành đơn vị hành chính míi), do đó, các đơn vị hành chính được điều chỉnh hoặc thành lập mới gặp nhiều khó khăn về số liệu gốc để làm dàn mẫu điều tra, suy rộng và so sánh số liệu.




III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA
Thu thập một số thông tin cơ bản về cơ sở SXKD cá thể, như tên cơ sở, địa chỉ, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, tình trạng đăng ký, tình trạng nộp thuế, lao động. Nội dung điều tra được thực hiện trên bang kê danh sách cơ sở SXKD cá thể?4
IV. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA
Thời điểm điều tra: 1/10/2004. Có nghĩa là thu thập số liệu đối với các cơ sở SXKD cá thể có đến 1/10/2004. Không thu thập số liệu của các cơ sở SXKD cá thể mới ra SXKD sau 1/10/2004.
V. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
Điều tra trực tiếp, tức là các điều tra viên phỏng vấn tực tiếp kết hợp quan sát các cơ sở SXKD tại địa bàn được phân công và ghi thông tin vào phiếu điều tra.
VI. CÁC BẢNG DANH MỤC
1. Danh mục các đơn vị hành chính: Sử dụng Bảng danh mục hành chính mới ban hành theo QĐ số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004.
2. Danh mục ngành kinh tế: Sử dụng Bảng danh mục ngành sửa đổi trong phuong án điều tra.
VII. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA
A. Ở cấp trung ương. Tổ thường trực giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc điều tra. Tổ thường trực do Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả làm tổ trưởng; các Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia làm thành viên.
Vụ TK Thương mại, Dịch vụ và Giá cả; Vụ TK Công nghiệp và xây dựng; Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia cử 01 chuyên viên tham gia nhóm chuyên viên giúp việc Tổ thường trực.
Cấp Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Biên soạn các tài liệu phục vụ điều tra
2. Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho cấp tỉnh
3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai điều tra của các địa phương.
4. Thiết kế phần mềm máy tính để nhập tin, tổng hợp
5. Nghiệm thu kết quả điều tra của địa phương
6. Xử lý, tổng hợp, công bố kết quả điều tra
B. Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tổ chỉ đạo điều tra của địa phương do một lãnh đạo Cục Thống kê làm tổ trưởng; Trưởng phòng thương mại (hoặc Trưởng phòng Công thương) làm phó tổ trưởng thường trực; Trưởng phòng công nghiệp, Trưởng phòng Tổng hợp là thành viên.
Cấp tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1.In phiếu điều tra
2.Tập huấn cho cấp huyện
3.Kiểm tra giám sát cấp huyện
4.Phối hợp với cấp huyện kiểm tra, giám sát điều tra viên tại địa bàn điều tra
5.Nghiệm thu kết quả điều tra của cấp huyện
6.Phối hợp với cấp huyện phúc tra những xã có sự chênh lệch lớn giữa kết quả
điều tra với kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002
7.Tổng hợp và gửi kết quả điều tra về Tổng cục và gửi trả lại cấp huyện.
C. Ở cấp huyện, quận do Trưởng phòng Thống kê trực tiếp chỉ đạo điều tra.
Cấp huyện, quận thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Phân chia địa bàn điều tra:
Trong cuộc điều tra này, địa bàn điều tra là xã, mỗi xã là một địa bàn điều tra, mỗi địa bàn khoảng 100 cơ sở. Nếu xã có trờn 100 cơ sở, thì địa bàn điều tra được xác định là thôn (ấp, bản), tổ dân phố. Đối với những xã có chợ, mỗi chợ là 1 địa bàn điều tra; các cơ sở còn lại trong xã là một địa bàn điều tra.
2. Tuyển chọn điều tra viên: chọn điều tra viên là thống kê xã, tổ trưởng khu phố hoặc cộng tác viên ở địa bàn điều tra.
3. Hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên
4. Kiểm tra, giám sát điều tra viên
5. Nghiệm thu kết quả của điều tra viên
6. Tổng hợp số lượng cơ sở và đối chiếu với kết quả TĐT năm 2002 theo từng xã, nếu xã nào có chênh lệch lớn cần kiểm tra, xác minh lại.
Nếu xét thấy phải phúc tra, cần đưa vào kế hoạch và báo cáo Cục TK để phối hợp thực hiện.
7. Làm sạch, đánh mã và nhập tin
8. Gửi toàn bộ dữ liệu về Cục Thống kê. Đồng thời, gửi trả Thống kê xã kết quả điều tra của từng xã sau khi đã nghiệm thu của từng điều tra viên.
D. Điều tra viên có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Nghiên cứu kỹ phiếu điều tra để hiểu nội dung chỉ tiêu trong phiếu; cách thu thập và điền thông tin vào phiếu điều tra.
2. Nhận địa bàn điều tra do Phòng Thống kê huyện phân công.
3. Điều tra thực tế tại địa bàn. Phương pháp điều tra như phương pháp đã được tiến hành trong Tổng điều tra các cơ sở KT, HC, SN năm 2002 (phiếu 4/TĐT-CT). Cụ thể:
Trước khi đi điều tra thực tế, điều tra viên cần khảo sát trước địa bàn điều tra được phân công. Khi tiến hành điều tra thực tế, điều tra viên cần xác định hướng đi điều tra hợp lý theo từng đường phố (thôn ấp) trên địa bàn được phân công; đi điều tra bên số lẻ trước, sau đó quay sang bên số chẵn. Nếu địa bàn điều tra là thôn, ấp, điều tra viên cần đi lần lượt từ đầu thôn đến cuối thôn. Nếu địa bàn điều tra là chợ, điều tra viên cần đi theo từng dẫy nhóm mặt hàng. Phỏng vấn trực tiếp người có trách nhiệm quản lý cơ sở hoặc người có thể trả lời được các thông tin cần thu thập của cơ sở SXKD. Đồng thời, quan sát thực tế tình hình SXKD của cơ sở để đảm bảo độ tin cậy cao của những thông tin sẽ ghi vào phiếu điều tra.
4. Kiểm tra và giao nộp phiếu điều tra cho Phòng Thống kê huyện.
VII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA VÀ KINH PHÍ
A. Kế hoạch triển khai điều tra
	
	Nội dung công việc
	Tiến độ
hoàn thành

	1
	Hoàn thành phương án điều tra và các tài liệu có liên quan (danh mục, hệ thống biểu tổng hợp cấp tỉnh)
	Tháng 8/04

	3
	Tập huấn cho cấp tỉnh
	Tháng 9/04

	4
	Cấp tỉnh tập huấn cho điều tra viên, chỉ đạo viên
	Tháng 9/04

	5
	Tổ chức thu thập số liệu tại địa bàn
	1/10/04 đến 20/10/04

	7
	Hoàn thành khâu kiểm tra, đánh mã, nhập tin
	Trước 10/11/04

	
	Xử lý, tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra về Tổng cục
	Trước 20/11/04

	8
	Xử lý, tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra ở cấp Tổng cục
	Trước 31/12/04

	9
	Biên soạn và công bố kết quả điều tra
	quí 1/05


B. Kinh phí điều tra
Kinh phí điều tra từ nguồn ngân sách. Tổng cục đã phân bổ kinh phí từ đầu năm 2004. Định mức chi tiêu của từng khoản mục điều tra theo chế độ hiện hành do Bộ Tài chính qui định.
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